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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 40/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cử Luật Tồ íhức chinh quyền địa phương ĩtgày ỉ 9 tháng 6 năm 20/5; 
Luật sủa đéị bo sung mồi sa diều của Luật Tó chức Chinh phủ vù Luộỉ Tô chức 
chỉnh qnyựỉỉ địa phưiĩTỉg tỊgày 22 thảng Ị i năm 20 ỉ 9; 

Cân cử Litậĩ Xìf lỷ vi phạm hàììk chinh ngày 2 ũ í hàng ú năm 2012: Luật 
$ừợ đồi, hồ sung mộỉ số điều cứa Luậĩ xứ iỷ Ví phạm hành chỉnh ngày ỉ3 thảng 
N nãm 2020; 

Căn cứ Nghĩ địrìh sổ ĩ 18/202 ỉ/NĐ-CP- tĩgởy 23 iháng ì 2 nãm 202ỉ của 
Chính phu quy định chì tiết một sổ điều và hiện pháp thỉ hành Luật Xử ỉý vỉ 
phạm hành ciĩíììk; 

Càn củ Nghị định sé 19/2020/Ặ'Đ-CP ngày ỉ 2 tháng 02 năm 2020 cúíỉ 
Chỉnh phu vẻ kiêm tra, xứ iý hỷ luật trong thi hành pháp hiậí vễ xử i)ắ> vi phạm 
hùrth chỉnh,-

Cán cứ ĨJĩõnỵ tư số ỉ 4/202 Ị/TT-BTP ngày 30 tháng ì2 nám 202ỉ cùa 
Hộ trướng BẠ Tư pháp quy định chi tiắt thì hành tĩỉột so diều ciia Nghị định .Víi 
/9/2Q2Ồ/NĐ-CP ngày ì2 tháng 02 nãiti 2020 cùa Chính phú vé kìẻm tra, Jtif ỉý 
ky iuật trong thi hành phảp ỉuậí vể xứ ỉý vì phạm kàrth chinh: 

Căn. cú Thông tu sổ tìỈ/2023/TT-BTP ttgày ló thấtog ềl năm 2023 cửa 
íỉộ ỉriỉớng Bộ Tư pháp quy địrth che tíộ báo cảo tròng tỊuũn iỷ củtìg tác thi hành 
pháp Ỉiỉật và .tú1 ịỵ Vỉ" phạm hành chính; 

Theo đè nghị của Giâm đẩc Sơ Tư pháp tụi Tớ Ọ-Ìtìh sổ 3698/TTr-STR^ THPL 
ngày 19 thắng 7 năm 2023. 

ỌUVÉI ĐỊNH; 
[>iều ]. Bỉin hứnh Quy che 

Ban hành kém iheo QuyỂt định nàv Quy chỂ phoi hợp quân lý nhủ nưởc 
cõng tác thi hảnh pháp luật vê xử lý vĩ phạm hành chinh tréti dĩa bân Thành phũ 
Hồ Chí Minh. 
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Dicu 2h -Điếu khoăn thi hành 

Ọuyát định nậý cỏ hiệhi lục thi hàrili kè từ ngày 22 tíláng 9 nàm 2023. 

OLLyết đính rtày tbạy ihể Quyềi dịrth liổ 13/201 Ộ/QĐ'UBND ngày 22 ihán^ 4 
năm 2016 Cùa ùy batì nhân dân Thánh pho ban hành Ọưy cbẻ phối hợp quân tý 
nhà nuởc ủông tác thi hảnh pháp luật vk Xứ tý vi pliạm hãnh chinh trỀn địa bàn 
Thảnh phố Ho Chí Minh và Quyết định sẻ 36/20] S/QĐ-UBND n^y 02 tháng lồ 
nằm 201 s cùa úy ban [thân dỄui Thành phết sửa dôi, bố sưng Quy che phối họp 
quan \ỷ nhủ nước tõn^ lác Ihi hành pháp luật \ểề xir lý vi |hạm hãnh uhinh. 

Điều 3* Trách nhiuni tồ thức tliirc hiỆri 

Chanh VÉỈỊ phòng Uy ban nhân dân Thánh píiổ; Thứ Irường các sờị ban, 
ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dản quận,, huyện* ihárih phổ Thu Đút; Chủ tịch 
úv ban nhàn dán phường, xă, ữiị tran vii cảc lồ chúc, cá nhãn có lìẽn quan t_'hÌLi 
trảch nhiệm thì hành Ọuyêt ctịnh nảyjs. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

tìieií 1* Phạm viT đui (trong đỉều t hình 
[ ỉJhạjii vi diều chinh 
Quy chể này quy định nguy Ẻn lẢc, hỉnh thức vá nội dung phối hợp giữa 

Sỏ Tư pháp với các cơ qưan, lủ chức. cả nhãn trong việc thực hiện quán !>• nhả 
nước công tảc thi hảnh pháp luật về xử ly vi phạm hành chính theo qụy dinh tại 
Đièu 17 Luật Xứ ]ý vi phạm hành chinh ngày 20 thảng Ễ» nãm 20 L 2; khoản 6 
Điều ] Luặl sứa dòi bỏ sung ĩĩiộĩ điỂu của Luật Xử lý vi phạm hãnh chính 
ngàý 13 tháng 11 oăm 2020 {sau dây gọt tảt là l.uảl Xư lỹ vĩ phạm hãnh chinh ì; 
Chưtmg IV Nghị định sổ ụS/2021/NĐ-CP ngáy 23 thống 13 nặra 2021 của 
Chính phú qụy dinh chi riết một sả điêu vả biện phảp thi hành Luật Xứ lỷ vi 
phạm hảnh chính. 

2. Đỏĩ tuựng áp dụn£ 
Qụy t:h(ĩ nảy áp dụng, dối VÍTĨ các CET 4ưan chuyên Iiiửn thuộc úy ban nhản 

dãn Thảíth phố, cảc oơ quan ứiuộc cơ quan Trung oang được tô chức theo ngành 
dọc dỏng trẽn địa bán Thành phố í sau đay gụi chung là các sở. ban. ngành); Uy 
ban nhân dân quận, huyện, thảnh pbó Tbìk Đức: ủy ban nhân dân jjhưữtigh xa* 
thị trẩn; các cơ quan, lả chức, cả nhãn ỈĨÚTT Lịưỉin trong việc thực hiện quán lý nhủ 
nuởc ũộng tác thi ỉiàiih pháp luật về xữ lv vì phạm hành chính. 

Diều 2. Nguyên tắc phối họp 
1. Tuân thù quy định cửa pháp luật về xử lỹ vi phạm hành thinh vả các 

quy rtịnh pháp luật liỏn quan. 
2. Bão đảm thục hiện cảo hoạt động phổi hợp đủng Thầm quyền, phù h(7T 

vcn chức náng, nhiêm vụ, quyên hạn của rimg ca quan vả khỏng làm ảnh hường 
đen hoạt dộng chuyên mởn của các cơ quan cỏ liên quan, 

3. Rátí đầm hoạt dựng qưan lv nhả mrcrc cõng tác thi hành pháp ìưặt vè \ứ 
lỷ vì phạm hành chinh ứưục ữiực hiện kịp thời, thặl chê, hiộu quả. 
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Điều 3. HỈIIỈI thức phái hợp 
1. Trao đồi bằng vân bàn, cung cẩp thõng tin, tải liệu cỏ liên quan dên 

công tác xử lý vi phạm hành chỉnh theo yêu cầu cùa cơ quan chủ tri, cơ quan 
phối họp. 

2. Tồ chúc hụp liên ngành, hội nghị chuyên đề, sơ kết, tông két, 

3. Thực hiện hoại động thanh tra, kiếm tra lièn ngành việc thi hành pháp 
]uậl về xử lý vi phạm hành chính. 

4. Các binh thức khác theo quy định cùa plìáp luật, 

Chưưng II 

NỘI DUNG PHỎ1 HỢP TRONG QUẮN LÝ NHẢ NƯỚC CÔNG 
TẢC THI HÀNH PHẢP LUẬT VẺ xử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Đỉều 4. Phối họp trong việc tổ chửc Ihực hiện, Ẻheti dũi lình hình thí 
hành, xây đựng, huủn thiện phảp luật về xử lý vỉ phạm hành chính 

1. Các sờ, ban, ngành, úy ban nhân dãn quận, huyện, thánh phổ Thứ Đức, 
ủy ban nhàn din phường, xã, thị trân. 

a) Xảy dựng cơ sớ vật chất, tiện toàn tồ chức, bố trí nguồn lực đề tổ chức 
thực hiện quán lý ihi hành pháp luậi VÊ xử lý vi phạm hãnh chỉnh, 

b) Triển khai và iõ chức thực hiện các quy dinh cùa Luậr Xứ tý vi phạm 
hành chính vả cảc vãn bán của câp có thảiìì quyền hưtm^Ị dẫn, chi đạo việc thi 
hành pháp luặl vè xù lý vi phạni hành chinh, 

c) C hu động theo dõi tình hình áp dụng các vãn băn quy phạm pháp luật 
về xừ lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quàn lý; rả soát, 
kịp thời kiỄn nghị cơ quan có ihủm quyền sửa đôi, bô sung, thay thể, bãi bõ các 
quy định không khá thi, khõng phù hợp vái thực dền hoặc chòng chéo, mãu 
thuần. 

2. Sờ Tư pháp tơng hợp các kiến nghị, phán ánh cùa các sỡ- ban, npành* 
ủy ban nhàn dãn quặa, huyện, thảnh pho Thù Đủc về nhũiig vướng mắc, bâl cập 
irong quá trinh thi hành phảp luạl về xử lý vi phạm hành chính tại dịa phương; 
bảo cáo, đê xuit Úy ban nhân dân Thảnh phố kién nghị Chính phu, Bộ Tư pháp 
hoặc các Bộ, ngảnh Trung ương xem xẻL, hướng dẫn, sửa đồi, bo sung, thay thể. 
bải bo để nâng cao hiệu quá cùng tảc thi hành pháp luậi về xử lý vi phạm hành 
chỉnh. 

Điều 5. Phoi ht/p phổ biển pháp tuật, hirtVng dẫn, tập huấn, bải diríVng 
nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính 

Jr Hội dong phổi hựp phổ biển, giáo dục pháp luạt Thành phố; Hội dồng 
phối hợp phổ biển, giảo dục pháp luậr các quận, huyện, thảnh phõ TTiũ Đức chi 
đạo việc Lồ chức thực hiện tuyên truyền, phô hiên pháp luật xử ỉý vỉ phạm hành 
chính với nội dung và hinh thức phù hợp với lim^ dổi tượng cụ thê. 
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2Ề  Sớ Tư pháp, Phòng Tư pháp Lham mưu ủy ban nhân dân cùng cẩp biên 
soạn tải liệu hoặc thu thập, lồng hợp cảc tải Ịiệu đã phát hành phục vụ công lác 
tuyên truy en, phố biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chinh; hướtiẹ 
dấn, tập huấn, bồi dudng nghi ẹp vụ ap dụng nguyên tẩc chung CÙA pháp luật về 
xử lý vỉ phạm hành chinh theo ihãm quyên. 

3. Các sở, ban, ngảnh chù tri tổ chức phổ biền, tuyên truyền, hướng dẫn. 
tập huắrụ bồi dường nghiệp vụ áp dụng pháp luật vò xừ lý vi phạm hanh chinh 
dũi với lỉnh vực chuyên mòn ihuộc phạm vi quản íý cho người làm công lác xù 
lý vi phạm hãnh chinh thuộc ngành, tĩnh vục quán lý của cơ quan mình trẻn địa 
bàn Thảnh phổ. 

4. ủy ban nhản íiân quận, huyện, thảnh phổ Thú Đức chủ trì, phối hợp vớỉ 
các sớ. ban. ngành tố chức phố biển, tuyên truy én chù Nhân dản; hướng dản. tập 
huấn, bồi dưửng nghiệp vụ ỉip dụng pháp luật VỀ xứ lý vi phạm hành chính cho 
người lảm cỏng tác xừ lỷ vi phạm hành chỉnh thuộc phạm vỉ quàn lý tại địa 
phương. 

ĐiỀu Phoi họp trong kiềm tra việc Ihi hành pháp Eiiật VẺ xừ tỷ ví 
phạm hãnh chinh 

]. Sở Tu pháp, Phòng Tư pháp tham mưu ủy ban nhân dân cùng eẩp ban 
hành Kc hoạch kiêm tra việc thi hành pháp luật vé xứ tý vi phạm hành chính; 
thàtih Eập Đròn kiếm tra lỉỀrì ngành de thực Kiện kicm tra dịnh kỷ, Lheo chuyên 
đii- cản cứ yêu cầu. tỉnh hĩnh quán lỹ thực tế; kiểm ĩra đụl xuất iheo chi dạo cua 
cơ quan có ihẩnt quyển và khi có căn cử ihco quy dịnh tại khoán 2 Điêu 5 Nghị 
định số 19/2Q20/NĐ-CP ngáy 12 tháng 02 năm 2020 của Chinh phũ về kiẻm tra, 
xứ ỉỷ kỳ luậi trong thi hành phảp luật ve xử lý vi phạm hành chinh, 

a) Kế hoạch kiểm tra dịniì kỷ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hãnh chinh ciia ủy ban nhân dàn Thánh phố được ban hành trước ngảy 15 ihảrtg 
3 hàng năm và đuợc gừi đến Bộ Tư pháp trong thài hạn !0 ngày, kể từ ngảy ban 
hành đe dieo dỏỉt phối hợp và tô chửc lhực Kiện. 

b) Ke hoạch kiểm tra định kỷ việc thi hành pháp luật về xứ lý vi phạm 
hãnh chính của Uy ban nhân dãn quận, huyện, ihành phô Thu Đúc được ban 
hành Lrước ngảy 15 tháng 3 háng năm và gửi dển Sỡ Tư pháp trong thời hạn 07 
ngày, kể từ ngàv ban hành đẽ theo dõi. phổi hợp vả tô chức thực hiện. 

2. Sờ Tư pháp, Phóng Tư pháp tham mưu ủy ban nhần dàn củng cấp diều 
chinh Ke hoạch kiềm tra định kỷ đẻ việc kiểm tra được thực hiện hiệu quá, phủ 
họp tinh hỉnh, thực tiễn quán lý tạí địa phương trong nhùng trường hựp sau: 

a) Cứ sự trúng lặpt chồng chéo về đổí iưựnK, nội dung, thời gian kiểm tra; 

b) khí xảy ra những sụ kiện bát khả kháng lảm ánh hưỡng đen việc thực 
hiện kể hoạch kiềm tra; 

e) Theo chi đạo cùa cơ quan cò thấm quyền; 
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d) Cảc trưởng hựp khác nhầm bão đám thực hiện củ hiệu quá kế hoạch 
kiêm tra. 

Quyết dịnh điều chỉnh KẾ hoạch kiểm tra được gứi cho cơ quan được 
kiểm tra, cơ quan, tố chửt, cả nhân có IÌẺJ1 quan đến việc thực hiện Ke hoạch 
ki ếm ưa ngay sau khi dược han hành. 

3, Các aỡt ban, n^ành, các phòng, ban chuyên môn thuộc ủy ban nhàn dãn 
quận, huyện, thánh phũ Thú Đức có trách nhiệm lồ chức kiêm ưa việc thi hành 
pháp luật vẻ Ễvừ íý vi phạm hành chinh iheử phạm vi ngành. Lĩnh vực, địa bản 
quán lv; cừ cán bộ. còng chức có thăm quyên và trinh độ chuyẻn môn Dg,hiC'p vụ 
tham gia Đoàn kỉềm tra liên ngành kiểm tra việc thí hành pháp luật vẽ xử lý vi 
phạm hảnh chỉnh khi được yẽu câu. 

4ế Trình tự, Lhú tục kiêm tra, quyền hạn, trách nhiệm cùa Doãn kiêm tra, 
của đtm vị dược kiẽm ira ihựe hiện theo quy định Lại Nghị dinh sỏ Ị9/2020/NĐ-
CP và Thông Lu 50 14/2Ơ21/TT-BTP ngày 30 tháng 12 nãm 202] cùa Bộ lư 
pháp quy định chi tiểt thi hành một số diều cùa Nghị định sổ 19/2020/NĐ-CP. 

f)iều 7. Phối họrp thanh íra việc thi hành pháp luật vỉ xừ lý vi phạm 
hành chính 

1 ắ Công tác phoi hạp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính được thực hiện trong Lrưứng hợp có kiên nghị, phán ảnh cùa cá nhân, 
tổ chức, bào chi VL- việc áp đụn£ quy định pháp luật về xù !ý vi phạm hành chỉnh 
gảy ảnh hươn^ nghiêm trọng đền quyền, lợi ích hợp pháp cùa cá nhân, tô chức, 

2, Trinh lự, thủ tục phối hạp Ihanh tra được thực hiện theo quy định cúa 
pháp luật về thaiih tra. 

3, Các sớ, han, ngảnh, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phổ Thù Đức 
cò irách nhiệm tô chửc thanh tra; cừ cán bộ, công chức cò Lhầm quyen vả trinh 
độ chuyên mỏn nghiệp vụ phù hợp nội dung thanh Lra tham gia, phoi hợp ihực 
hiện Lhanlì ưa theo quy dịnh cùa pháp luật vẽ thanh tra. 

4, Sờ Tir pháp phổi hợp Thinh tra Thảnh pho, cảe sứ, ban, ngành, Uy ban 
nhân dãn quận, huyện, thánh phô ThLi Đức ứìHĩTì mưu, kiển nghị Uy han nhãn 
dán Thảnh phố tõ chức thanh Lra việc thi hành pháp luật VỀ xử ]ý vỉ phạm hành 
chinh khi có căn cứ iheo quy định của pháp luật về Jíừ lý vi phạm hành chỉnh vã 
pháp luậi về thanh tra. 

Diều 8. Phổi hợp xây dựng và quan lý cơ sờ dữ liệu quốc gia về xư lý 
vi phạm hảnh chính 

i, Căn cử Luật Xữ lý vi phạm hành chinh, quy đjnh của Chinh phũ, hướng 
dẳJi cùa Bộ Tư pháp, trên CÍT sở cư sò dử liệu quồc gia về xữ lý vi phạm hành 
chỉnh, Sở Tư pháp Lhiưn mưu ửy ban nhân dân Thánh phủ tront> việc xây dựng, 
quản lý cơ sở dữ liệu vẽ xú ]ý vi phạm hành chính cùa địa phuưng vả eâp nhậi 
vào cơ sờ dù lỉệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 
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2 .  Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dán quận, huyện, thảnh phổ Thù Đức, 
cơ quan của người có thầm quyền xử phạL vi phạm hảnh chinh, cợ quan thi hảnh 
quyết định xử phạt, thi hành quyết dịnh cưỡng chê thi hành quyỀt dịnỉi xử phạt 
vi phạm hành chính, cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chinh, cơ quan Lhi hành quyêt định ảp dụng biện phảp xừ lý hành chính có trách 
nhiệm cưng cip, cập nhật ứiỏtìg tin về xử ]ý vỉ phạm hãnh thỉnh do minh, người 
có rliam quyền ihuộc cơ quan minh ihực hiện đên hc ihòng co Síì dù Liệu t^uồc 
gia về xử lý vi phạm hãnh chỉnh theo quy định của Chính phu vá hưóng dản cùa 
Bộ Tir pháp. 

3. Đề nghị Tòa án nhản dàn có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng 
các biện pháp xử lý vi phạm hảnh chính phôi hợp, cung cip, cặp nhật thõng tin 
lièn quan đén việc ban hành, ihi hảnh quyểt dịnh xử lý vi phạm hành chinh do Cí.r 
quan mình ban hành vào hệ thon^ cơ sở dừ liệu quoc gia ve xử ]ý vi phạm hành 
chỉnh theo quy đỉnh của Chinh phủ. Tòa án Iihản dân tòi cao vả hướng đản cua 
fìộ Tư pháp, 

4. Cảc cơ quan chịu trách nhiệm về Linh chỉnh xảc, đày dù và kịp thời của 
việc cung cáp, cập nhật thông lin về xứ tý vi phạm hành chinh vảo cơ sờ dữ liệu 
quỏc gía về xử lý vi phạm hành chinh; thực hiện quản lý, khai ihác, sử dụng 
thông tin từ cơ sờ dữ liệu quỏc gia vẻ xử lý vi phạm hãnh chinh theo quy địnhẵ 

Điểu Phổi hựp thống k£ về Iir lỷ vi phạm hành chính 

1. Các sờ, ban, ntỉànb. ùy ban nhân đản quặn, huyện, thảnh phí) Thu Đức 
thục hiện cônẹ, tác thống kê sổ liệu vé xứ lý vi phạm hành chinh đê phục vụ 
công tảc Lhống kê báo cáo, công tác dự báo, đánh giá tinh hình thi hành pháp 
luật về xứ lý vi phạm hành chỉnhT hoán thiện chính sách pháp luật vả quán lý 
nhà nước công Lác thi hảnh pliip luật về xủ lỹ vi phạm hành chinhẼ 

2u Việc thống kẻ thực hiện theo quy đinh cùa pháp luật về xử lỹ vi phạm 
hãnh chinh. hưóníỊ dản cua Bộ Tư pháp vả theo quy định pháp íuạt VỀ thống kẽ. 

3. Số IÌL-U ihống kẽ dược tích hợp vào báo cáo tình hình thi hành pháp luật 
định kỳ hàng năm, háo cáo đội xuâL theo chuyên đe và cung cáp Lheo yẻu cảu 
cùa các cơ quan có thẩm quyền, 

Đícu 10. Phối hựp báu váo cõng tác thi hành pháp ỉuật về xử (ý vi 
phạm hành chính 

I, Bão cáo dịnh kỷ hãng nãm 

a) Chủ tịch Úy ban nhản dân phường, xã, thj trán báo cáo công lác thì 
hành pháp luật về xử ly vi phạm hánh chinh trong tác lĩnh vực thuộc phạm vì 
quản lý của đja phương gửi Uy ban nhàn dản quặn, huyện, thánh phổ Thu Đức; 

b) Chù tjch ủy ban nhản dân quận, huyện, thảnh phố Thú Đúc chi đạo 
Phòng i'ư pháp chủ trì, phổi hợp vòi các phònỊi, han chuyên mún củng cấp, ửy 
ban nhản dần phuửng, xà, thị tran ihực hiện lồng hợp báo cáo còng tác thi hảnh 
pháp luật về xử lý vi phạm hánh chính irong phạm vi dịa bản quản lý; 
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c} Thú trường các Cữ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dán Thảnh phố 
thực hiện bảo cảo cong tác ihi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chỉnh trong 
phạm ví ngành, lĩnh vục quán lý. 

2. Các sở, ban. ngành, úy ban nhân dân quận, huyện, ihành phổ Thù Đúc 
thục hiện báo cảo đột xuẩt, báo cáo chuyên để theo yêu cảu của Bộ Tư pháp, các 
Bộ, ngành Trung ương, ủy ban nhãn dân Thảnh phô và triên khai cùa Sở Tư 
pháp; phối hợp, cung cấp ihông lỉn, tinh hỉnh Lhi hììrih pháp luật vê xừ lý vĩ 
phạm hành chinh trong phạm vi chức trách* nhiệm vụ của mình cho Cữ quan chù 
trì thực hiện báo dột xuẩt, bán cảo chuyên đé khi cỏ yêu cáu. 

3. Thôi điểm lẩy su liệu dồi với báo cáo đình kỷ hằng nãm tính Eứ ngày 15 
Iháng 12 năm trước kỳ bảo cáo đến ngày 14 tháng 12 cúa kỷ háo cáo. 

4. Nội dung bảo cáo thực hiện theo quy dịnh tại Điều 35 Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP, hướng dần tại Thông tư su 0I/2023/TT-BTP ngày 16 tháng 
ƠI nãm 2023 của Bộ Tư pháp và đè nghị của Sớ Tư pháp, 

Các đơn vị có iham mưu, dề xuẩt ủy ban nhân dãn Thảnh phổ ban hành 
quyết đinh xử phạt vi phạm hành chinh, quyết định xứ ỉý các vụ việc vi phạm 
hành chính thực hiện tỏng hợp, thông kê sô liệu các quyẽt dinh KỪ phạt, xử ỉỹ vụ 
việc vi phạm hành chỉnh của Chú tịch ủy bân nhàn dân Thành phổ do dtm vị 
minh iham mưu: tình hỉnh, kểt quã thi hành các quyêl định xử phạt, xử lý vụ 
việc vi phạm hành chính do Uy ban nhán dân Thành phổ giao lổ chức ihực hiện 
trong báo cáo công tác thi hành pháp luật vẻ xử ]v vi phạm hảrth chính của cơ 
quan, đơn vị mình, 

5. Sò Tư pháp hưởng dẫn cụ thể việc thực hiện báo cảo, thửi hạn gừi báo 
cáo, nội dung báo cáoT trách nhiệm thực hiện báo cáo; tồng hợp số liệu bào cáo 
ứiuin mưu ủy han nhân dãn Thành phố báo cảo Bộ Tu pháp Ưieo quy định; báo 
cáo Úy hun nhản dân Thành phũ dê chi đạo„ chẩn chinh các cơ quan chưa thực 
hiện dẩy đú, nghiêm túc ché độ thống kê, báo cảo, 

Điều 11. Phối hợp cung cấp thông tín tình hỉnh thì hành pháp tuật về 
xứ lý vi phạm hành chinh 

Các cơ quan, tổ chức thuộc ca quan Trung urmg được to chức Lheo ngành 
dọc đóng irên địa bán Thảnh phả, gồm: 

- Tòa ản nhàn dân Thánh piiốt 

- Cõng an Thành phả, 

- Bộ chi huy Bộ đội biên phòng Thành phố, 

"Cục Hài quan, 

- Cục Thuế, 

- Cục Quản lý thị trường, 

- Cục Thì hành án dân sự, 

- Bào hiềm xã hội Thành phố. 
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- Cục Thang kẻ, 
- Kho bạc Sỉhả nước TMnh phổ, 

- Chi nhảnh Ngân hàng Nhà nuíic tạí Thảnh phổ. 

- Các lả chức khác thuộc Cữ qum Trung ưcmg dưục tồ chửc theo ngánh 
dợc theo quy dịnh phảp luật đủng trềoạị địa bàn Thánh phố Dỏ thầm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính piiổi hợp cung cẩp thông tin, số liệu, tình hinh kết quã thi 
hảnh plìáp lưậi về xử !ý ví phạm hành chính cho Uy ban nhân dân Thành phù 
(thông Lịua Sờ Tư pháp) dê ƯỴ ban nhãit đán Thảnh phò năm băl đậy đù Eìiừi 
hĩnh chip hãnh phỏp luật vẻ xử lý vi phạm hành chỉnh trên dịa bàn+ phục vụ 
cùng lic quản ]ý, điều hành của đìa phương, 

Chươngm 

TỐ CHỨC THựC HIỆN 

Đicu 12. SỜTư pháp 

J, Chú tri Vữ chức thục hitn Quy che nảy. 

2. Chù động xâv dựng chương trinh, ké hoạch hoặc đè xuẩt nội dung plìồi 
hợp liẽn ngành trong cỊuán lý nhà nước cộtig tác thỉ hảiih pháp luật vê xử lý vỉ 
phạm hành chỉnh ttẽn địa bàn Thảnh phổ, 

3* Theo dỗi, đôn đổc đánh giá về cỏng tảc phổi hợp4 là ÌỊQ tịuan đầu mồi 
tiếp nhận háo cáo của các 5Ỡ, han, ngành, Uy ban nhãn dán các quận, huýộn, 
Lhảnh pho Thù Đửc, oác cơ quan liẾn quan; giúp ừy bạn nhàn dân Thánh phắ 
thục hiện cỏng tãc háo cáo tinh Kình ihi hánh pháp luật về xừ ỉý vi phạm hành 
chinh líẽn địa bủn Thàiih phô. 

4, Chú tri, phôi hợp vái Cầc cớ 4LLEin liền quan theo dỏi, đòn đỏc, đánh giá 
kểt quá việc thực hiện Quy cbẾ, đề ra những giãi phảp nâng cao hiệu quã quăn ]ý 
nhà nước cỏng tác thí hánh pháp luậi VỄ xứ l_v vi phạm hành chính ưẽn dịa bản 
Thinh phổ. 

Đicu Í3u Sử Nội vụ 

Phoi hựp vtì Sứ Tư pháp tham, mưu Uy ban nhân dân Thảnh phồ kiện 
toàn tò chúc ihực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý cóng lác thi hành pháp ỉuật 
về xử lv ví phạm hành chinh ihep QuyẾt dính số t95G.QD-TTg ngây 25 tháng 
10 năm 2013 cùa Thó tưứng Chỉnh phù phê duyệt đề án "Xây dụng tè chức bộ 
máy, bỉẽn chế iriềri khnt thực hiện quân lỵ thong rihầt còng Lác Lhi hảnh pháp luật 
yềxừìỳ vi phạm hành chirth c lia Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các 
cct quan tư pháp địủ phương1'; Thông tư sé Q?/2Ó2p/TT-BTP Dgảy 21 tháng 12 
năm 2020 cùa Hộ Tư pháp hướng đản chức nảngs nhiệm vụ và quyện hạn cúa Sở 
Tư pháp tliLiộe úy ban nhản dân câp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ũy ban nhản 
dàn cẩp huyện; Qụyểt định so Ó037/QĐ-UBND ngáy 12 tháng í2 năm 2014 cũa 
Chư lịch ủy ban nhắn đản Thành phề phê duyệt Đe án (1To chức bộ Biảy, biẽn 
chế tricn khai ỉhục hiộn nhiệin vụ quản ĩỷ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chinh trín địa bán Thành pho Hồ Chí MỉiứT, các vãn bán sửa dòì, bõ 
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sung (nếu Cỏ); trên cư nà số lượng biên chc hãnh chính ĩ hành phci gbíi háng 
năm, phổi hợp với. Sở Tư pháp và cảc cơ quan, dưn vị phân bỏ nhản sự phù hợp 
vỏi tỉnh hinh thực tẾ. 

Diều 14. Sơ ThònE tin vũ Truyền thông 

Phối hợp với Sơ Tu pháp thực hiện việc tuyên tmyền, ptìíi bicn pháp luật 
về xử iý vi phạm hành chính uén các phư(m£ tiện ihũng tín đại chủng. 

Điều 15. Sơ Tảí chính 

HỀngItặni phối hợp vói 5íjh ban, ngành lién i|uan, ủy bm nhắíi din quặn, 
huyện, thành phẾ Thủ Oủc tham mưu ủỵ ban nhãn dãn "ITiành phũ bủ trí dự toán 
ngân sách dám bao kinh phi cho hoạt dộng quán lý nhả nước cỏng tác thí hãnh 
pháp luật về iXỬ lý vi phạm hành chinh irẽn địa bàn Thành phõ theo phản cip 
ngỄri sălĩh hiện hành; hướng dãn ỊBÍr, ban, ngánh Thảnh phỏ, Uy ban nhãn dãn 
quận, huyện, ihàiih pho Thú Dức dựirú, bố tri ngàn sách dâm bão kinh phi cho 
công tác quán lý nhả nước về thi hành pbáp luặĩ xử ]ỷ vi phạm hành chính trong 
phạm vi thẩm quyền. 

Điềii 16. Cj' han nhủn dân quận, huyện, thiình phố Thủ Đửc 

1. Chì dạữ thực hiện quản ]ý công tác thi hành pháp luật xừ tý vi phạm hành 
chinh để ihựx; hiện cđc nhỉọm vụ quy địrth tại Điều 17 Luật Xữ Ịỷ vi phạm hành 
chinh; chutmg IV Nghj áịỉịh Sỉ> I EK/2021/ND-CH4 cảo vin bán quy phạm pháp Juậi 
vỏ xử lý vi phạn hành chỉnh, hướng dân cùạ Bộ Tư pliáp vả Quy ché náy. 

2. Phân bả, hố tri áú nhán sự cho Phón^ Tư pháp ihựí: hivn nhiộm vụ 
tham mưu quản lý còng, tác thi hành pháp luặí về xử Ịý vi phạm hành chinh trên 
dịỉk bán; chi đạo Uy ban nhân dãn các phướng, xỉ, ihị ưấn bỗ tri cống chức thực 
hỉện nhiệm vụ Tham mưu quàn lý cõng tác thi hành pháp luật về xứ lý vi phạm 
liảnh chinh trẽn đỊii bản. 

3. Bồ tri ngãỉi sách cho hoại dộng quân ly cõng tác thi hành pháp Itiụl vè 
sử lý vi phạm hành chính ihuộí; phạm vi tréch nhỉệin, ihắrti quyên cùa minK. 

4. Phôi hợp với Sỡ Tư pháp và các Cữ quan liên quan triền khai thực hiện 
các hoại đỘTiẸ quán íỵ nhá nước công tác thí hánh pháp luậi vẻ xử Jý vi phạm 
hánh chinh theo Quy chế nảy vá quy định pháp luậi lìẽỉi quan. 

LHồu [7. Các cơ lịuứn chuyên môn Ihuậí Ùy ban nhân dãn Thành phó, 
t ao cu quan dơơe tồ ehửc theo ngành dọc đỏog trén địa bàn Thành phố 

Phối hợp vói ặự Tư pháp vá các cơ quan liên quan triển khai thụt; hiện 
quản lý nhà nước câng tác thi hành pháp luật về xữ !j vi phạm hảiih chỉnh theo 
quy định pháp luật va Quy che nãy. 
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Điều 18. Các cơ quan tỉì tụng, ủy ban Mặt trán Tồ quũc, các TÔ chÚT 
thành viên cũa ủy bao Mặt trận Tfì quốc và các lỉiin của Hộì đùog nhân 
dân Thành phố 

1. Đe nghị Tòa ản nhàn dản Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành 
phổ. trong quá trinh thực hiện chửc nàng, nhiệm vụ của minh, phối hợp cung cấp 
thông tin VẺ tinh hình thĩ hành pháp luật VẺ xứ lý vi phạrti hành chinh; phoi hợp 
thục hiện các hoạt động quán ]ý công tác ihi hành pháp luật vẻ xử lý vỉ phạm 
hành chính IrÉìn địa bàti Thành phỏ; 

2, Dề nghị ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Thảnh phổ và các lồ chức 
thành viên, các Ban cùa Hội đông nhản dâii Thảnh phỏ phói hợp cung càp thòng 
tin, tình hình thi hành pháp luặl về xử lý vi phạm hành chính thu thập được 
Ưiỏng qua việc ihực hiện chức năng giảm sát; phoi hợp tham gia các hoại đòng 
kiém tra Lình hình thi hành pháp luặi vẻ xứ lý vi phạm hành chính do Đoàn kiêm 
tra liên ngành cùa Thánh phổ thực hiện. 

Điểu 19. ĐĨỆU khoan thi hành 

1. Các Sở, ban, ngành, ùy ban nhàn dân quận, huyện. Lhãnh pho Thú Đức, 
Uy ban nhân dân phiròng, xã. thị trân, cảc tô chức, cá nhân cỏ liẻn qtian chịu 
trách nhiệm tỏ chức thi hành Quy chê này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nểu phát sinh khó khăn, vướng mác, các cơ 
quan, dơn vị kịp thời thòng, tin về Sớ Tư pháp đê tòn^ hợp, báo cáo ủy ban nhãn 
dãn Thành phố sứa tíửL bo sung cho phù hợp với thực te và quy định cua pháp 
luật./. 


